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Câu 1: (2.0 điểm)  

Chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:
Nhưng mỗi năm mỗi vắng

Người thuê viết nay đâu?

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầu

                                                                                                      (Ông đồ - Vũ Đình Liên)

Câu 2: (3.0 điểm)   Đọc các thông tin sau: 

Ngày 04/11/2017, cơn bão mạnh nhất năm 2017 - cơn bão số 12 Damrey đổ bộ vào Nam Trung Bộ và quét qua Tây Nguyên. Bão dữ đi qua để lại quá nhiều mất mát, nhưng cũng từ trong khổ đau mất mát đó, có những chuyện thấm đẫm tình người. Câu chuyện về một nhóm thanh niên 8 người lao ra giữa bão cứu người mắc kẹt trên biển đã được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi.  

Ngày 03/12/2017 sau cơn lũ quét kinh hoàng ở Mường La, báo thanhnien.vn có đưa tin: sáng nay trên mạng đã lan truyền nhau hình ảnh một quầy hàng nhỏ, có những bạn trẻ đứng bên cạnh cùng dòng chữ: “cơm + nước miễn phí”. Sau lưng các bạn là những đống hoang tàn sau cơn bão. Rồi hàng loạt người khác từ đâu tiến về vùng bão. Họ mang theo thực phẩm, nước uống, thuốc men. Họ mang theo những tấm lòng và ai cũng hối hả vì hai tiếng đồng bào. 

Ngày 23/3/2018 vụ cháy khủng khiếp tại chung cư Carina Plaza khiến 13 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và nhiều gia đình trong cảnh màn trời chiếu đất. Trước tình cảnh đó, người dân xung quanh và khắp nơi mang quần áo, chăn gối, đồ ăn và nước uống sẵn sàng phục vụ cư dân chung cư hoạn nạn. Nhiều gia đình mời gọi cư dân gặp nạn đến tá túc. 

...

Từ những thông tin trên và rất nhiều những việc làm tương tự như thế trong thực tế, em hãy viết một bài nghị luận với chủ đề: tình người trong cơn hoạn nạn. 

Câu 3: (5.0 điểm)
Lần thứ nhất người cha nói đến người đồng mình thô sơ da thịt để nói cho con về sức sống mạnh mẽ, sức mạnh truyền thống của quê hương, lần thứ hai người cha nhắc lại như để con khắc cốt ghi xương rằng: Quê hương mình tuy mộc mạc, chân chất, người đồng mình tuy thô sơ da thịt nhưng sống cao đẹp, nên trên đường đời con phải sống sao cho xứng đáng với người đồng mình.

Qua bài thơ Nói với con của Y Phương, em hãy làm sáng tỏ những lời nói của người cha về vẻ đẹp của người đồng mình.

----- Hết -----

Họ và tên thí sinh: .........................................................                 Số báo danh: ............................

Chữ ký giám thị 1: .........................................................
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(Hướng dẫn chấm có 03 trang)

Câu 1(2.0 điểm) 

  Học sinh cần chỉ ra và phân tích được các biện pháp tu từ sau:
  - Xác định được ba biện pháp tu từ: (0.5 điểm). Nếu xác định được hai biện pháp tu từ (0.25 điểm), xác định được một biện pháp tu từ không tính điểm

 + Điệp từ: (mỗi)

+ Câu hỏi tu từ: (người thuê viết nay đâu)

+ Nhân hóa: (Giấy buồn, mực sầu).

 - Tác dụng: 1.5 điểm.
+ Điệp từ: Thể hiện sự sửng sốt trước sự thay đổi quá bất ngờ. Hình ảnh ông đồ tiều tụy, lặng lẽ bên góc phố đông người qua nhưng không người thuê viết. (0.5 điểm). 

+ Câu hỏi tu từ: Không có lời giải đáp, thể hiện tâm trạng xót xa, đau đớn… (0.5 điểm). 

+ Nhân hóa: Cái sầu, cái buồn như ngấm và sự vật, những sự vật vô tri cũng buồn cùng ông đồ, cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng... (0.5 điểm). 

Câu 2 (3.0 điểm)
1.Về kĩ năng: 

- Yêu cầu HS biết cách trình bày một bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

- Đảm bảo bố cục: Mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng , hợp lý.

2. Về nội dung: HS có nhiều cách trình bày, diễn đạt khác nhau nhưng phải đảm bảo một số nội dung cơ bản trong bài viết:

- Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận (0.25 điểm).

- Thân bài: (2.5 điểm)
  + Giải thích: tình người, cơn hoạn nạn là như thế nào? 

  + Khẳng định là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và giải thích tại sao tình người lại quan trọng như vậy.  

  + Ý nghĩa của tình người trong cuộc sống (là một khía cạnh đạo đức của mỗi con người trong cuộc sống, làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện nhân cách con người, cho mình và người khác những cơ hội…   

  + Biểu hiện của tình người (đối xử tốt với nhau, quan tâm đến mọi người, hết lòng giúp người trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn,…  (có gắn với dữ liệu đã cho) 

  + Liên hệ thực tế hiện nay… 

  +Thông điệp muốn gửi tới mọi người, đặc biệt là lớp trẻ… 

- Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề (0.25 điểm) .   
Câu 3 (5.0 điểm)

1.Về kĩ năng: 
- Kiểu bài văn chứng minh.  

- Học sinh xây dựng được bố cục bài văn với đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. 

 - Học sinh phải biết cách xây dựng các luận điểm khi làm bài.

- Có lí lẽ, dẫn chứng, đồng thời cũng cần có bộc lộ cảm xúc chân thành. 

- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, giàu cảm xúc. 

2.Về kiến thức: học sinh sẽ có nhiều cách làm bài, tuy nhiêu bài viết đảm bảo những định hướng sau:  

     a. Mở bài:(0.5 điểm)

 Học sinh dẫn dắt và nêu được vấn đề cần làm sáng tỏ, nhắc lại tên tác phẩm và tác giả.

b. Thân bài: (4.0  điểm)  Hs biết kết hợp đan xen giữa nghệ thuật và nội dung khi làm sáng tỏ luận điểm

- Lần thứ nhất người cha nói với con về vẻ đẹp, sức mạnh truyền thống quê hương của người đồng mình.(2.0 điểm)

+ Cách diễn đạt mộc mạc và những hình ảnh đặc sắc

Người đồng mình thương lắm con ơi

                                                  Cao đo nỗi buồn

                                                 Xa nuôi chí lớn

                                                Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

                                               Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

 Sống trong thung không chê thung nghèo đói

+ Tác giả mượn lời người cha nói về sức mạnh truyền thống, lòng thủy chung với quê hương. Lấy cái cao, xa của trời đất làm chiều kích của nỗi buồn và chí hướng.

+ Người cha nói cho con cũng là nhắn nhủ, khuyên răn con mình biết trân trọng nơi mình sinh thành:

Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

      Sống trong thung không chê thung nghèo khó

+ Sống hồn nhiên, cần cù, lạc quan để vượt qua gian khó:

Sống như sông như suối

Lên thác xuống ghềnh

Không lo cực nhọc

+ Con hãy nhớ lấy những điều ấy để mà thương và cũng để sống sao cho xứng đáng.

· Lần thứ hai người cha nói với con phải sống sao cho xứng đáng là người đồng mình(2.0 điểm).

+ Họ có sức sống mạnh mẽ, vất vả nhưng khoáng đạt, gắn bó với quê hương. Họ mộc mạc, chân chất nhưng giàu ý chí, niềm tin, mong sao quê hương tốt đẹp hơn:

Người đồng mình thô sơ da thịt

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

Còn quê hương thì làm phong tục

+ Sự đối lập giữa bên ngoài: thô sơ da thịt nhưng bên trong không hề nhỏ bé về tâm hồn, người đồng mình có ý chí tự làm chủ cuộc sống của mình: tự đục đá kê cao quê hương.

+ Họ giữ gìn bản sắc dân tộc mà vẫn làm rạng rỡ quê hương bởi họ yêu quê hương sâu nặng và luôn lấy quê hương làm chỗ dựa tinh thần. Người cha muốn con yêu là yêu những điều đó, yêu những đức tính cao đẹp của người đồng mình để trân trọng và sống sao cho xứng đáng:

Con ơi tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Không bao giờ được nhỏ bé

Nghe con

+ Điều lớn lao mà người cha muốn truyền cho con chính là lòng tự hào với quê hương và niềm tin khi bước vào đời.

      c. Kết bài (0.5 điểm)

· Khẳng định lại vấn đề

· Suy  nghĩ của bản thân (có thể là về lời của người cha qua bài thơ, có thể là về quê hương, có thể về bản thân HS với cuộc sống gia đình..)

*Ghi chú: Trên đây chỉ là gợi ý, tùy thực tế bài làm của học sinh giáo viên chấm bài họp thống nhất để linh hoạt cho điểm hợp lí, khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, giàu cảm xúc, văn phong sắc sảo, thể hiện những quan điểm sâu sắc.  

-----------------------HẾT------------------------

